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Phụ lục 4 
Bảng danh mục mã minh chứng 
	Tiêu chí
	Số TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,…
	Ghi chú

	Tiêu chí 1.1
	1
	[H1-1.1-01]
	Văn bản chiến lược phát triển của nhà trường. 
	
	

	
	2
	[H1-1.1-02]
	Hình ảnh chụp niêm yết chiến lược phát triển của nhà trường và đăng Web của trường.
	
	

	
	3
	[H1-1.1-03]
	Báo cáo tổng kết năm học.
	
	

	
	4
	[H1-1.1-04]
	Kế hoạch phát triển giáo dục. 
	
	

	
	5
	[H1-1.1-05]
	Nghị quyết họp Hội đồng trường
	
	

	Tiêu chí 1.2
	1
	[H1-1.2-01]
	Quyết định thành lập Hội đồng trường.
	
	

	
	2
	[H1-1.2-02]
	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng.
	
	

	
	3
	[H1-1.2-03]
	Hồ sơ kỷ luật học sinh.
	
	

	
	4
	[H1-1.2-04]
	Quyết định thành lập Tổ tư vấn tấm lí.
	
	

	
	5
	[H1-1.2-05]
	Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng, hội đồng kỷ luật.
	
	

	
	6
	[H1-1.2-06]
	Biên bản làm việc của Tổ tư vấn tâm lí.
	
	

	Tiêu chí 1.3
	1
	[H1-1.3-01]
	Quyết định công nhận BCH Công đoàn.
	
	

	
	2
	[H1-1.3-02]
	Quyết định công nhận Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Lộc Thanh.
	
	

	
	3
	[H1-1.3-03]
	Quyết định công nhận Ban chấp hành Chi hội chữ thập đỏ trường THPT Lộc Thanh.
	
	

	
	4
	[H1-1.3-04]
	Hồ sơ Hội khuyến học
	
	

	
	5
	[H1-1.3-05]
	Hồ sơ hoạt động của Công đoàn.
	
	

	
	6
	[H1-1.3-06]
	Hồ sơ hoạt động của Đoàn trường.
	
	

	
	7
	[H1-1.3-07]
	Hồ sơ hoạt động của Chi hội chữ thấp đỏ.
	
	

	
	8
	[H1-1.3-08]
	Hồ sơ hội khuyến học.
	
	

	
	9
	[H1-1.3-09]
	Quyết định về việc Chuẩn y Cấp ủy và các chức danh Bí thư và Phó bí thư chi bộ trường THPT Lộc Thanh.  
	
	

	
	
	[H1-1.1-03]  
	Báo cáo tổng kết năm học.
	Đã có tại tiêu chí 1.1
	

	
	10
	[H1-1.3-10]
	Quyết định công nhận xếp loại hàng năm của chi bộ.
	
	

	Tiêu chí 1.4
	1
	[H1-1.4-01]
	Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
	
	

	
	2
	[H1-1.4-02]
	Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn và tổ trưởng tổ Văn phòng.
	
	

	
	3
	[H1-1.4-03]
	Kế hoạch giáo dục tổ CM
	
	

	
	4
	[H1-1.4-04]
	Hồ sơ triển khai chuyên đề của tổ chuyên môn.
	
	

	
	5
	[H1-1.4-05].
	Báo cáo định kỳ của tổ chuyên môn
	
	

	Tiêu chí 1.5
	1
	[H1-1.5-01]

	Danh sách học sinh theo lớp 
	Trên hệ thống vnEdu
	

	
	2
	[H1-1.5-02]
	Sổ chủ nhiệm.
	Trên hệ thống vnEdu
	

	Tiêu chí 1.6
	
	[H1-1.6-01]
	Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn
	
	

	
	1
	[H1-1.6-02]
	Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản công văn đi, đến 
	
	

	
	
	
	Phần mềm quản lý tài chính, tài sản, Hồ sơ quản lý tài chính
	
	

	
	
	
	Danh sách thiết bị giáo dục
	
	

	
	2
	[H1-1.6-03]
	Quy chế chi tiêu nội bộ của trường
	
	

	
	
	
	Quy chế sử dụng tài sản công
	
	

	
	3
	[H1-1.1-04]
	Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học
	
	

	
	4
	[H1-1.6-04]
	Hồ sờ đề xuất mua sắm, sửa chữa CSVC
	
	

	Tiêu chí 1.7
	1
	[H1-1.7-01]
	Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 
	
	

	
	2
	[H1-1.7-02]
	Kết quả bồi dưỡng thường xuyên
	
	

	
	3
	[H1-1.7-03]
	Bảng phân công nhiệm vụ 
	
	

	
	4
	[H1-1.7-04]
	Bằng tốt nghiệp của GV,NV
	
	

	Tiêu chí 1.8
	1
	[H1-1.8-01]
	Kế hoạch giáo dục nhà trường 
	
	

	
	2
	[H1-1.8-02]
	Sổ họp Hội đồng 
	
	

	
	3
	[H1-1.8-03]
	Hồ sơ kiểm tra nội bộ
	
	

	
	4
	[H1-1.8-04]
	Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức hằng năm.
	
	

	
	5
	[H1-1.8-05]
	Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm. 
	
	

	Tiêu chí 1.9
	1
	[H1-1.9-01]
	Quy chế thực hiện dân chủ của nhà trường
	
	

	
	2
	[H1-1.9-02]
	Nghị Quyết Hội nghị CBVC
	
	

	
	3
	[H1-1.9-03]
	Quy chế tiếp công dân 
	
	

	
	4
	[H1-1.9-04]
	Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân
	
	

	
	5
	[H1-1.3-05]
	Hồ sơ Công Đoàn
	Đã có ở tiêu chí 1.3
	

	
	6
	[H1-1.1-06]
	Báo cáo sơ kết, tổng kết
	Đã có ở tiêu chí 1.1
	

	
	7
	[H1-1.9-05]
	Hồ sơ công khai hằng năm
	
	

	Tiêu chí 1.10
	1
	[H1-1.10-01]
	Hồ sơ đảm bảo an ninh trật tự
	
	

	
	2
	[H1-1.10-02].
	Văn bản phối hợp với Công an
	
	

	
	3
	[H1-1.10-03
	Hợp đồng cung cấp nước lọc đóng bình đạt tiêu chuẩn
	
	

	
	4
	[H1-1.10-04]
	Hồ sơ công tác PCCC- CNCH
	
	

	
	
	[H1-1.10-05]
	Hồ sơ tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh
	
	

	
	
	[H1-1.10-06]
	Hình ảnh phòng y tế, phòng tư vấn tâm lý học đường
	
	

	
	5
	[H1-1.10-09]
	Báo cáo sơ kết, tổng kết về an ninh trật tự, an toàn trường học
	
	

	
	6
	[H1-1.10-06]

	QĐ thành lập Ban
chỉ đạo xây dựng trường học an toàn về an ninh, trật tự; ban chỉ đạo trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích; thành lập đội phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn và tài sản cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
	
	

	Tiêu chí 2.1
	1
	[H2-2.1-01]
	Hồ sơ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. 
	
	

	
	2
	[H2-2.1-02]
	Kết quả xếp loại công chức, viên chức hằng năm.  
	
	

	
	3
	[H2-2.1-03].
	Biên bản đánh giá, nhận xét hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng 
	
	

	Tiêu chí 2.2
	1
	[H1-1.7-02]
	Bảng phân công nhiệm vụ 
	Đã có ở tiêu chí 1.7
	

	
	2
	[H2-2.2-01]
	Kết quả đánh giá chuẩn GV 
	
	

	
	3
	[H2-2.2-02]
	Hồ sơ tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh
	
	

	
	4
	[H2-2.2-03]
	Tổng hợp kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh 
	
	

	
	5
	[H2-2.2-04]
	Kết quả đánh giá sáng kiến 
	
	

	Tiêu chí 2.3
	1
	[H2-3.3-01]
	Danh sách nhân viên nhà trường
	
	

	
	2
	[H2-3.3-02]
	Bảng phân công nhiệm vụ của tổ văn phòng 
	
	

	
	3
	[H2-2.1-03]
	Kết quả xếp loại công chức, viên chức hằng năm.  
	Đã có ở tiêu chí 2.1
	

	
	4
	[H2-2.3-03]
	Bảng lương
	
	

	Tiêu chí 2.4
	1
	[H1-1.5-01]
	Danh sách học sinh.
	Đã có tại tiêu chi 1.5
	

	
	2
	[H1-1.1-06]
	Kế hoạch giáo dục nhà trường
	Đã có tại tiêu chi 1.1
	

	
	3
	[H2-2.4-01]
	Hồ sơ kiểm tra định kỳ
	
	

	
	4
	[H2-2.4-02]
	Nội quy học sinh.
	
	

	
	5
	[H1-1.2-03]
	Hồ sơ kỷ luật học sinh.
	Đã có tại tiêu chí 1.2
	

	
	6
	[H2-2.4-03]
	Quyết định khen thưởng học sinh 
	
	

	Tiêu chí 3.1
	1
	[H3-3.1-01]
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	

	
	2
	[H3-3.1-02]
	Hình ảnh về khuôn viên nhà trường 
	
	

	
	3
	[H3-3.1-03]
	Hình ảnh về sân chơi, bãi tập 
	
	

	
	4
	[H3-3.1-04]
	Hình ảnh về cổng trường, biển tên trường, hàng rào 
	
	

	Tiêu chí 3.2
	1
	[H3-3.2-01].
	Hình ảnh các phòng khu hiệu bộ
	
	

	
	2
	[H3-3.2-02]
	Hình ảnh phòng học
	
	

	
	3
	[H3-3.2-03]
	Hình ảnh phòng bộ môn
	
	

	
	4
	[H3-3.2-04]
	Hình ảnh phòng Đoàn, phòng thư viên, phòng truyền thống 
	
	

	
	5
	[H3-3.2-05]
	Hình ảnh khu vực nhà vệ sinh, nhà để xe 
	
	

	
	6
	[H3-3.1-04]
	Hình ảnh về cổng trường, biển tên trường, hàng rào
	Đã có tại tiêu chí 3.1
	

	
	7
	[H3-3.1-03]
	Hình ảnh về sân chơi, bãi tập 
	Đã có tại tiêu chí 3.1
	

	Tiêu chí 3.3
	1
	[H3-3.3-01]
	Hình ảnh hệ thống xử lí và cung cấp nước sinh hoạt, nước để uống 
	
	

	
	2
	[H3-3.3-02]
	Hợp đồng cung cấp nước sạch
	
	

	
	3
	[H1-1.10-04]
	Hồ sơ phòng cháy, chữa cháy
	Đã có tại tiêu chí 1.10
	

	
	4
	[H3-3.3-03]
	Hình ảnh phòng máy tính
	
	

	
	5
	[H3-3.3-04]
	Hình ảnh về phương thức thu gom và xử lý rác thải
	
	

	
	6
	[H3-3.3-05]
	Hồ sơ quản lí các phòng bộ môn
	
	

	Tiêu chí 4.1
	1
	[H4-4.1-01]
	Hồ sơ họp CMHS
	
	

	
	2
	[H4-4.1-02]
	Nghị quyết Hội nghị Ban đại diện CMHS đầu năm.
	
	

	
	3
	[H4-4.1-03]
	Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS hàng năm.
	
	

	
	4
	[H4-4.1-04]
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban đại diện CMHS trường.
	
	

	
	5
	[H4-4.1-05]
	Biên bản các cuộc họp CMHS các lớp, họp Ban đại diện CMHS trường, lớp.
	
	

	Tiêu chí 4.2
	1
	[H4-4.2-01]
	Kế hoạch phát triển giáo dục. 
	
	

	
	
	[H4-4.2-02]
	Báo cáo tổ chức học tập chính trị hè
	
	

	
	
	[H4-4.2-03]

	Danh sách các tổ chức cá nhân tài trợ tài chính, CSVC mà Ban đại diện CMHS trường đã huy động được.
	
	

	
	2
	[H4-4.2-04]
	Kế hoạch phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật đầu năm học. 
	
	

	
	3
	[H4-4.2-05]
	Hình ảnh chăm sóc khu đài tưởng niệm 13 chiến sỹ tại thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga


	
	

	Tiêu chí 5.1
	1
	[H1-1.1-06]
	Kế hoạch giáo dục nhà trường 
	Đã có tại tiêu chi 1.1
	

	
	2
	[H5-5.1-01]
	Kế hoạch giáo dục môn học (tổ CM)
	
	

	
	3
	[H5-5.1-02]
	Kế hoạch giáo dục môn học (cá nhân)
	
	

	
	
	[H1-1.4-04]
	Hồ sơ chuyên đề của tổ chuyên môn
	Đã có tại tiêu chí 1.4
	

	
	4
	[H5-5.1-03]
	Hồ sơ dạy học theo chủ đề STEM.
	
	

	
	5
	[H1-1.8-02]
	Sổ họp hội đồng.
	Đã có tại tiêu chí 1.8
	

	
	6
	[H5-5.1-05]
	Sổ ghi đầu bài
	
	

	
	7
	[H5-5.1-06]
	Kế hoạch bài dạy 
	
	

	
	8
	[H5-5.1-07]
	Kế hoạch tổ chức thi HSG
	
	

	
	9
	[H5-5.1-08]
	Kế hoạch phụ đạo học sinh
	
	

	
	10
	[H5-5.1-09]
	Biên bản họp tổ chuyên môn
	
	

	Tiêu chí 5.2
	1
	[H1-1.1-06]
	Kế hoạch giáo dục nhà trường
	Đã có tại tiêu chí 1.1
	

	
	2
	[H5-5.2-01]
	Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT
	
	

	
	3
	[H5-5.1-07]
	Kế hoạch tổ chức thi HSG
	Đã có tại tiêu chí 5.1
	

	
	4
	[H5-5.1-08]
	Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.
	Đã có tại tiêu chí 5.1
	

	
	5
	[H1-1.4-04]
	Báo cáo định kỳ tổ chuyên môn.
	Đã có tại tiêu chí 1.4
	

	
	6
	[H1-1.8-02]
	Sổ họp hội đồng
	Đã có tại tiêu chí 1.8
	

	
	7
	[H2-2.2-03]
	Tổng hợp kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh 
	Đã có tại tiêu chí 2.2
	

	Tiêu chí 5.3
	1
	[H5-5.3-01]
	Kế hoạch tổ chức giảng dạy giáo dục địa phương
	
	

	
	2
	[H5-5.3-02]
	Tài liệu giáo dục địa phương 
	
	

	Tiêu chí 5.4
	1
	[H5-5.4-01]
	Kế hoạch giảng dạy hoạt động TNHN
	
	

	
	2
	[H5-5.2-02]
	Hồ sơ tổ chức trải nghiệm cho học sinh
	Đã có tại tiêu chí 2.2
	

	
	3
	[H5-5.1-04]
	Sổ họp hội đồng
	Đã có tại tiêu chí 5.1
	

	Tiêu chí 5.5
	1
	[H5-5.5-01]
	Bài thu hoạch các đợt tham gia trải nghiệm, bài thuyết trình sản phẩm STEM.
	
	

	
	2
	[H2-2.2-03]
	Tổng hợp kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh 
	Đã có tại tiêu chí 2.2
	

	Tiêu chí 5.6
	1
	[H1-1.1-04]
	Báo cáo tổng kết năm học
	Đã có tại tiêu chí 1.1
	

	
	2
	[H5-5.6-01]
	Tổng hợp kết quả giáo dục.
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